
Bảng giá áp dụng cho các Công ty mua sử dụng VPP

Stt Tên mặt hàng Đvt Giá Stt Tên mặt hàng Đvt Giá

1 Giấy A+ A4 70 Ram 51,500 28 Giấy Excel A3 68 (Indo) Ram 88,000

2 Giấy Bãi Bằng A4 60 (xanh) Ram 42,500 29 Giấy Excel A3 72 (Indo) Ram 92,000

3 Giấy Bãi Bằng A4 65 (xanh) Ram 45,500 30 Giấy Excel A3 82 (Indo) Ram 104,000

4 Giấy Clever Up A4 70 Ram 49,000 31 Giấy Excel A4 68 (Indo) Ram 44,000

5 Giấy Clever Up A4 80 Ram 55,000 32 Giấy Excel A4 72 (Indo) Ram 46,000

6 Giấy Double A3 70 Ram 110,000 33 Giấy Excel A4 82 (Indo) Ram 52,000

7 Giấy Double A4 70 Ram 54,500 34 Giấy Excel A5 68 (Indo) Ram 22,000

8 Giấy Double A4 70 (550 tờ) Ram 55,000 35 Giấy Excel A5 72 (Indo) Ram 23,000

9 Giấy Double A3 80 Ram 150,000 36 Giấy Excel A5 82 (Indo) Ram 26,000

10 Giấy Double A4 80 Ram 75,000 37 Giấy Bãi Bằng ngà A4 65 Ram 39,000

11 Giấy Idea A3 70 Ram 106,000 38 Giấy Fo màu A3 80 (Indo) Ram 113,000

12 Giấy Idea A4 70 Ram 54,500 39 Giấy Fo màu A4 70 (Indo) Ram 50,000

13 Giấy Idea A3 80 Ram 129,000 40 Giấy Fo màu A4 80 (Indo) Ram 56,500

14 Giấy Idea A4 80 Ram 64,500 41 Giấy Fo màu A5 70 (Indo) Ram 25,000

15 Giấy IK Plus A3 70 Ram 104,000 42 Giấy Fo màu A5 80 (Indo) Ram 28,500

16 Giấy IK Plus A4 70 Ram 53,000 43 Giấy bìa TL A3 170 Xấp 48,000

17 Giấy IK Plus A3 80 Ram 120,000 44 Giấy bìa TL A4 170 Xấp 24,000

18 Giấy IK Plus A4 80 Ram 59,000 45 Giấy bìa thơm TL A4 180 Xấp 52,500

19 Giấy IK Natural A4 70 Ram 47,000 46 Giấy bìa thơm TL A4 80 Xấp 54,000

20 Giấy Paper One A3 70 Ram 110,000 47 Giấy bìa VN A3 Ram 106,000

21 Giấy Paper One A4 70 Ram 54,000 48 Giấy bìa VN A4 Ram 53,000

22 Giấy Paper One A3 80 Ram 140,000 49 Giấy bìa VN 32x48 Ram 126,000

23 Giấy Paper One A4 80 Ram 69,000 50 Giấy Liên Sơn 1 liên 210 x 279 Thùng 165,000

24 Giấy Smart Copy A4 80 Ram 58,000 51 Giấy Liên Sơn 1 liên 240 x 279 Thùng 185,000

25 Giấy Excel Pro A4 90 (thùng) Ram 58,000 52 Giấy Liên Sơn 2 liên 210 x 279 Thùng 255,000

26 Giấy in ảnh A4 108 Xấp 14,000 53 Giấy Liên Sơn 3 liên 210 x 279 Thùng 255,000

27 Giấy in ảnh A4 180 Xấp 28,000 54 Giấy Liên Sơn 2 liên 240 x 279 Thùng 295,000

Giấy Excel các loại đảm bảo đủ 500 tờ/ram, chất lượng giấy nhập khẩu từ Indonesia

Giá tất cả các mặt hàng trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Trân trọng kính chào!
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Điện thoại đặt hàng : 0908661059

Fax : 0650 3781388

Email : nhamcuongthinhphat@gmail.com

Website : www.giaynhamcuongthinhphat.com

Trụ sở : Thửa số 2 KDC Đông An, P. Tân Đông Hiệp, Tx. Dĩ An, Bình Dương

Tên Tài khoản: Công Ty TNHH MTV TM Giấy nhám Cường Thịnh Phát

Số TK: 5591201007368

Tên ngân hàng: Agribank chi nhánh TX Dĩ An Sóng Thần, tỉnh Bình Dương
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